
 Số lượng

(Hệ thống/Bộ/Cái) 

 Giá trị

(triệu đồng) 

1 Khu vực 1 3                                                    287 

Máy photocopy 2                               180                    

Hệ thống quầy giao dịch 1                               107                    

2 Khu vực 2 17                             1.044,49            

Máy photocopy 4                               360                    

Máy điều hòa nhiệt độ 2,5HP 4                               132                    

Máy điều hòa nhiệt độ 5HP 8                               520                    

Máy tính bảng 1                               32,49                 

3 Khu vực 3 7                               1.420                 

Máy đóng bó tiền đai nilon 2                               170                    

Hệ thống camera kho quỹ và an ninh 1                               528                    

Tivi 98 inch 2                               184                    

Thiết bị lưu trữ mạng 1                               57                      

Hệ thống âm thanh hội trường 1                               481                    

4 Khu vực 4 4                               355                    

Máy đóng bó tiền đai nilon 1                               85                      

Máy photocopy 1                               90                      

UPS 10KVA 1                               130                    

Bốt gác công an 1                               50                      

5 Khu vực 5 1                               497                    

Hệ thống camera chống đột nhập 1                               497                    

6 Khu vực 6 1                               2.219                 

Hệ thống camera quan sát kho tiền và 

trụ sở làm việc
1                               2.219                 

7 Khu vực 7 1                               90                      

Máy photocopy 1                               90                      

Phụ lục số I

KẾ HOẠCH MUA SẮM TSCĐ KHÔNG BAO GỒM DỰ ÁN/ GÓI THẦU

 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2026

(Đính kèm Quyết định số …./QĐ-NHNN ngày …../…/2026 của Thống đốc NHNN)

Mua sắm tập trung 

Mua sắm tập trung 

I. Kế hoạch mua sắm tài sản cố định

Ghi chú

Mua sắm tập trung 

STT Tên đơn vị/ Tài sản

 Kế hoạch mua sắm TSCĐ ghi vốn 

năm 2026 

Mua sắm tập trung 
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 Số lượng

(Hệ thống/Bộ/Cái) 

 Giá trị

(triệu đồng) 

Ghi chúSTT Tên đơn vị/ Tài sản

 Kế hoạch mua sắm TSCĐ ghi vốn 

năm 2026 

8 Khu vực 8 3                               580                    

Máy photocopy 1                               90                      

UPS 10KVA 1                               130                    

Hệ thống âm thanh 1                               360                    

9 Khu vực 9 1                               7.068                 

Hệ thống điều hòa 1                               7.068                 

10 Khu vực 10 2                               140                    

Máy photocopy 1                               90                      

Cửa cuốn 1                               50                      

11 Khu vực 11 1                               911                    

Xe nâng hàng 1                               911                    

12 Khu vực 12 1                               1.963                 

Hệ thống điều không 1                               1.963                 

13 Khu vực 14 1                               38                      

Máy bơm bù áp 3HP 1                               38                      

14 Cục PHKQ 7                               25.265               

Hệ thống điều không khử ẩm kho tiền 

Ao phèn
1                                               24.780 

Máy photocopy 5                               450                    

Điều hòa nhiệt độ công suất 24.000 

BTU 
1                               35                      

15 Cục CNTT 1                               651                    

Màn hình Led 1                               651                    

16 Văn phòng 604                           27.191               

Gói thầu mua sắm máy in tập trung cho 

các đơn vị NHNN
29                             1.160                 

Gói thầu mua sắm máy tính chuyên 

dùng cho các đơn vị NHNN
409                           16.050               

Gói thầu mua sắm máy tính bảng cho 

các đơn vị NHNN
157                           5.091                 

Máy tính xách tay chuyên dùng 2                               125                    

Máy tính xách tay chuyên dùng 1                               35                      

Mua sắm tập trung 

Mua sắm tập trung 

Mua sắm tập trung 
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 Số lượng

(Hệ thống/Bộ/Cái) 

 Giá trị

(triệu đồng) 

Ghi chúSTT Tên đơn vị/ Tài sản

 Kế hoạch mua sắm TSCĐ ghi vốn 

năm 2026 

Máy tính PC chuyên dùng 1                               39,60                 

Màn hình Led, kích thước màn hình 

(4320 x 7680mm), P1.5
1 4.430                 

Bàn quầy phòng thư ký 1 48                      

Máy tính bảng cho Sở giao dịch 1 32,49                 

Máy photocopy cho Vụ Pháp chế 1 90                      

Máy photocopy cho Sở giao dịch 1 90                      

TỔNG CỘNG                            655                 69.720 

Mua sắm tập trung 

Mua sắm tập trung 

II.  Giao Văn phòng mua sắm tập trung máy photocopy cho các đơn vị NHNN
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